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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN
1. Những thông tin chung

Họ và tên trẻ:  Nguyễn Anh Thư        Nam/nữ:   Nữ
Sinh ngày: 26/09/2017
Họ và tên giáo viên chủ nhiệm:   

Họ tên bố:  Nguyễn Thành Chung                      Nghề nghiệp: CNTT
Họ tên mẹ:   Phạm Thị Thanh Hiền                 Nghề nghiệp: Nội trợ
Số điện thoại liên hệ: 0935333727

Trẻ đã phát âm được nhiều từ đơn, những âm rõ ràng (bò, cá, dê, voi,…). Vốn từ của trẻ phong phú, nói phù hợp với ngữ cảnh. Trẻ biết nói theo những cụm 2 – 3 từ (chào cô ạ, chào mẹ,..). Trẻ biết chỉ tay, vẫy tay, vỗ tay, khoanh tay ạ khi chào hoặc giao tiếp với người khác.

2. Đặc điểm của trẻ

Trẻ có thể đi vững, lăn bóng qua lại với người ở khoảng cách gần (2m). Trẻ biết tung, bắt bóng nhỏ qua lại với GV và đá bóng về trước. 

Trẻ có xâu hạt lớn, ghép tranh 3-4 mảnh. Trẻ có thể ghép, tháo Lego. Cầm bút vẽ nguệch ngoạc hoặc tô màu gọn trong khuôn thủng, trong đường viền. 

Trẻ có thể chỉ đúng các bộ phận cơ thể của mình và người khác. Nhận biết được bản thân và người khác. Nhận biết được các con vật, đồ dùng quen thuộc. Nhìn hình lấy đúng đồ vật trong hình. 
 Trẻ có thể chơi tương tác, luân phiên với người khác trong các trò chơi: lăn bóng qua lại.

3.  Mục tiêu dài hạn ( từ tháng 01/2021 đến tháng 05/2021) 

Trẻ:  Nguyễn Anh Thư     Người thực hiện: Nguyễn Xuân Việt
	Lĩnh vực
	Nội dung
	Mục tiêu



	1. Nhận thức
	Nhận biết MTXQ
	Lấy đúng đồ vật khi được gọi tên

	
	Nhận biết MTXQ
	Gọi tên các thú trong rừng, dưới nước (10 con)

	
	Làm quen với Toán
	Đọc đúng chữ số 1-3

	2. Ngôn ngữ
	Nghe hiểu
	Chỉ đúng hình được yêu cầu

	
	Nghe hiểu
	Chỉ đúng hình hoạt động đang diễn ra

	
	Diễn đạt
	Đọc vuốt đuôi bài thơ ‘yêu mẹ” ,“cây dây leo”

	
	Diễn đạt
	Nói cụm 2-3 từ

	3. Vận động thô
	Thăng bằng
	Đi trên cầu thăng bằng gỗ 2m

	
	Phối hợp vận động
	Vận động theo nhạc

	
	Chơi bóng
	Lăn bóng qua lại với người khác

	4. Vận động tinh
	Tô màu
	Tô màu gọn trong hình vẽ

	
	Xâu hạt
	Xâu hạt nhỏ

	
	Ghép tranh
	Ghép tranh 4 -5 mảnh

	
	Xé giấy
	Xé giấy nhỏ

	5. Xã hội
	Chào hỏi
	Chào khi gặp người khác (chào cô, chào thầy, chào ba mẹ, chào ông bà)

	
	Chơi với người khác
	Chơi kéo cưa lừa xẻ, chi chi chành chành với người khác.



	Phụ huynh
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Giáo viên dạy trẻ
(Ký, ghi rõ họ tên)
Nguyễn Xuân Việt
	Phụ trách chuyên môn
(Ký, ghi rõ họ tên)


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN THÁNG 1/2021
Trẻ:  Nguyễn Anh Thư      Người thực hiện: Nguyễn Xuân Việt
Đánh giá: 0: trẻ không làm được; 1: làm với sự trợ giúp; 2: làm được
	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Các hoạt động

	Kết quả 

	1. Nhận thức

	Lấy đúng đồ vật khi được gọi tên
	- Gv và trẻ ngồi tại bàn, GV đưa ra từng đồ vật, gọi tên các đồ vật: khẩu trang, ly, bút, lược, bàn chải, sách,…
- Gv yêu cầu: con hãy chú ý lắng nghe và lấy đồ vật cho thầy! lấy cho thầy…. 
- Cho trẻ thời gian để lấy đồ, gợi ý khi cần.

- Lặp lại nhiều lần để trẻ ghi nhớ các đồ vật.
	

	
	Chỉ đúng hình dạng được yêu cầu (tròn, vuông, tam giác)
	- Gv và trẻ ngồi tại bàn, GV đưa ra từng thẻ hình và hỏi “hình gì đây?”

- Cho trẻ thời gian trả lời, gợi ý khi cần

- Gv đảo thẻ hình và yêu cầu trẻ chú ý lắng nghe và lấy đúng thẻ khi được gọi tên

- Chờ đợi, để trẻ tự lấy thẻ hình dạng.

- Lặp lại nhiều lần.
	

	2. Ngôn ngữ
	Thổi thổi bong bóng xà phòng
	- Gv và trẻ ngồi vào bàn học tập

- GV đưa ra cho trẻ thấy lọ thổi bóng xà phòng
- Thu hút sự chú ý của trẻ, Gv làm mẫu thổi bong bóng xà phòng.
- Cho trẻ thổi bóng xà phòng.
- Khích lệ để trẻ tự thổi bóng xà phòng, làm vỡ bóng và phát âm “Bùm”, “Vỡ”
	

	
	Đọc vuốt đuôi bài thơ ‘yêu mẹ” 
	- Gv và trẻ ngồi đối diện tại bàn học tập

- GV thu hút sự chú ý của trẻ và đọc mẫu 3 lần bài thơ ‘yêu mẹ” 

- Gv đọc lại từng câu trong bài thơ, dừng lại từ cuối của mỗi câu, chờ đợi (30 giây) xem trẻ có đọc tiếp được không? Gv đọc lại và chờ trẻ phản ứng.
- Nếu trẻ không đọc tiếp gv đọc lại câu và nhấn mạnh từ cuối bài. 

- Gv luôn chờ đợi, khích lệ trẻ đọc tiếp từ cuối mỗi câu. 
	

	3. Vận động thô
	Đi trên cầu thăng bằng gỗ 2m có hỗ trợ

	 - Gv và trẻ đứng trước cầu thăng bằng gỗ, Gv thu hút sự chú ý của trẻ và làm mẫu để trẻ thấy. Gv yêu cầu: “bây giờ mình sẽ cùng đi cầu thăng bằng nhé” 

- Gv cầm hai tay trẻ, hỗ trợ trẻ đứng lên đầu cầu thăng bằng, động viên để trẻ tự bước đi trên cầu.

- Khi trẻ đã quen với việc bước đi trên cầu, Gv giảm dần sự hỗ trợ để trẻ tự đi trên cầu thằng bằng.

- Gv luôn đứng phía trước, gần trẻ để động viên khích lệ trẻ và hỗ trợ trẻ khi cần.

- luyện tập nhiều lần để trẻ tự tin và giữ thăng bằng tốt hơn.
	

	
	Vận động theo nhạc bài “Nào cùng lắc lư”
	- GV và trẻ đứng trước gương.
- Gv bật nhạc, làm mẫu 1 - 2 lần, trẻ quan sát

- Gv cầm hai tay của trẻ, hỗ trợ tự phía sau giúp trẻ nhún nhảy theo các giai điệu của bài “Nào cùng lắc lư”: Túm lấy cái tai – mình lắc lư cái đầu, túm lấy cái hông – nào mình cùng lắc lư, vẫy vẫy cái tay – mình vỗ tay cho đều, cúi xuống cái chân – rồi mình nhảy lên thật cao” 

-  Khi trẻ đã quen với nhún nhảy với các giai điệu, Gv để trẻ tự nhún nhảy theo bài hát. 
- Gv vừa hỗ trợ trẻ nhún nhảy vừa động viên, khen ngợi trẻ.
	

	4. Phối hợp tay – mắt
	Tô màu gọn trong hình vẽ
	- GV đưa ra cho trẻ những hình vẽ đơn giản (hoa, xe, con vật, đồ vật,…) và mà sáp.

- Gv hướng dẫn, làm mẫu và yêu cầu trẻ “Con hãy tô màu gọn trong hình vẽ này! không di màu ra ngoài hình vẽ.”

- Cho trẻ thời gian để tự di màu trong hình vẽ.

- GV động viên, khích lệ khi trẻ tô màu gọn trong hình vẽ và hỗ trợ giảm dần.
	

	5. Xã hội
	Chào khi gặp người khác (chào cô, chào thầy, chào ba mẹ, chào ông bà)
	Khi gặp và ra về hàng ngày, GV gợi ý bằng các khoanh tay/vẫy tay chào trẻ trước; trẻ quan sát.

- Gv chờ trẻ phản hồi
- Động viên, khích lệ trẻ Chào/vẫy tay với người khác.

- Khen ngợi khi trẻ tự giác chào hoặc nói “ạ, bye bye’.
	

	
	Chơi kéo cưa lừa xẻ với người khác.
	- Gv và trẻ ngồi dưới sàn, Gv rủ trẻ cùng chơi trò chơi ‘kéo cưa lừa xẻ”.

- GV cầm hai tay trẻ, vừa đọc bài vè vừa kéo hai tay trẻ về phía trước “kéo cưa lừa xẻ” 

- Gv đợi cho trẻ kéo lại rồi đọc tiếp “ông thợ nào khỏe”. 

- Gv tiếp tục đọc câu vè, động viên trẻ kéo qua kéo lại cho đến khi hết bài. Nếu trẻ không chủ động kéo, gv hỗ trợ trẻ bằng cách đẩy hai tay trẻ về phía sau. 

- Gv giả vờ mình bị thua và nhờ trẻ kéo giúp mình lên. 
	


	                Phụ huynh
Ký, ghi rõ họ tên
	                   Giáo Viên dạy trẻ

Ký, ghi rõ họ tên
	      Phụ trách chuyên môn

Ký, ghi rõ họ tên

	
	Nguyễn Xuân Việt
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN THÁNG 2/2021
Trẻ:  Nguyễn Anh Thư      Người thực hiện: Nguyễn Xuân Việt
Đánh giá: 0: trẻ không làm được; 1: làm với sự trợ giúp; 2: làm được
	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Các hoạt động

	Kết quả 

	1. Nhận thức

	Lấy đúng đồ vật khi được gọi tên
	- Gv và trẻ ngồi tại bàn, GV đưa ra từng đồ vật, gọi tên các đồ vật: khẩu trang, ly, bút, lược, bàn chải, sách,…

- Gv yêu cầu: con hãy chú ý lắng nghe và lấy đồ vật cho thầy! lấy cho thầy…. 
- Cho trẻ thời gian để lấy đồ, gợi ý khi cần.

- Lặp lại nhiều lần để trẻ ghi nhớ các đồ vật.
	

	
	Chỉ đúng hình dạng được yêu cầu (tròn, vuông, tam giác)
	- Gv và trẻ ngồi tại bàn, GV đưa ra từng thẻ hình và hỏi “hình gì đây?”

- Cho trẻ thời gian trả lời, gợi ý khi cần

- Gv đảo thẻ hình và yêu cầu trẻ chú ý lắng nghe và lấy đúng thẻ khi được gọi tên

- Chờ đợi, để trẻ tự lấy thẻ hình dạng.

- Lặp lại nhiều lần.
	

	2. Ngôn ngữ
	Thổi thổi bóng bay
	- Gv và trẻ ngồi vào bàn học tập

- GV giữ lại một bóng bay và đưa ra cho trẻ một cái
- Thu hút sự chú ý của trẻ, Gv làm mẫu thổi bóng bay, trẻ quan sát.
- Cho trẻ thời gian để thổi bóng bay
- Khích lệ để trẻ tự thổi bóng. 
	

	
	Đọc vuốt đuôi bài thơ ‘yêu mẹ” 
	- Gv và trẻ ngồi đối diện tại bàn học tập

- GV thu hút sự chú ý của trẻ và đọc mẫu 3 lần bài thơ ‘yêu mẹ” 

- Gv đọc lại từng câu trong bài thơ, dừng lại từ cuối của mỗi câu, chờ đợi (30 giây) xem trẻ có đọc tiếp được không? Gv đọc lại và chờ trẻ phản ứng.
- Nếu trẻ không đọc tiếp gv đọc lại câu và nhấn mạnh từ cuối bài. 

- Gv luôn chờ đợi, khích lệ trẻ đọc tiếp từ cuối mỗi câu. 
	

	
	Nói cụm 2-3 từ để được giúp đỡ
	- Gv  quan sát nhu cầu của trẻ, khi trẻ nhìn/chỉ các đồ chơi/đồ vật, Gv gợi ý: “con muốn gì?”

- Gv cho trẻ thời gian để trẻ nói thể hiện nhu cầu. Trẻ chưa nói được, gv gợi ý “chơi bi/xe/bóng”

- Gv động viên, khích lệ trẻ diễn đạt lại và đáp ứng nhu cầu cho trẻ. 

- Gv luôn chờ đợi để trẻ tự nói và khen ngợi khi trẻ cố gắng.
	

	3. Vận động thô
	Đi trên cầu thăng bằng gỗ 2m không trợ giúp
	 - Gv và trẻ đứng trước cầu thăng bằng gỗ, Gv yêu cầu: “Con hãy đi cầu thăng bằng nhé” 

- Gv hỗ trợ trẻ đứng lên đầu cầu thăng bằng, động viên để trẻ tự bước đi trên cầu.

- Gv luôn đứng phía trước, gần trẻ để động viên khích lệ trẻ và hỗ trợ trẻ khi cần.
	

	
	Vận động theo nhạc bài “Nào cùng lắc lư”
	- GV và trẻ đứng trước gương.
- Gv bật nhạc, làm mẫu 1 - 2 lần, trẻ quan sát

- Gv cầm hai tay của trẻ, hỗ trợ tự phía sau giúp trẻ nhún nhảy theo các giai điệu của bài “Nào cùng lắc lư”: Túm lấy cái tai – mình lắc lư cái đầu, túm lấy cái hông – nào mình cùng lắc lư, vẫy vẫy cái tay – mình vỗ tay cho đều, cúi xuống cái chân – rồi mình nhảy lên thật cao” 

-  Khi trẻ đã quen với nhún nhảy với các giai điệu, Gv để trẻ tự nhún nhảy theo bài hát. 
- Gv vừa hỗ trợ trẻ nhún nhảy vừa động viên, khen ngợi trẻ.
	

	4. Phối hợp tay – mắt
	Ghép tranh 4 -5 mảnh
	- GV và trẻ ngồi tại bàn, gv đưa ra cho trẻ tranh ghép hình (ngỗng, rùa, táo, bắp).

- Gv yêu cầu trẻ “Con hãy nhìn kỹ những bức tranh này rồi ghép lại cho thầy nhé!”

- Cho trẻ thời gian để tự ghép tranh.

- GV động viên, khích lệ trẻ ghép tranh và hỗ trợ giảm dần.
	

	5. Xã hội
	Chào khi gặp người khác (chào cô, chào thầy, chào ba mẹ, chào ông bà)
	Khi gặp và ra về hàng ngày, GV gợi ý bằng các khoanh tay/vẫy tay chào trẻ trước; trẻ quan sát.

- Gv chờ trẻ phản hồi
- Động viên, khích lệ trẻ Chào/vẫy tay với người khác.

- Khen ngợi khi trẻ tự giác chào hoặc nói “ạ, bye bye’.
	

	
	Chơi kéo cưa lừa xẻ với người khác.
	- Gv và trẻ ngồi dưới sàn, Gv rủ trẻ cùng chơi trò chơi ‘kéo cưa lừa xẻ”.

- GV cầm hai tay trẻ, vừa đọc bài vè vừa kéo hai tay trẻ về phía trước “kéo cưa lừa xẻ” 

- Gv đợi cho trẻ kéo lại rồi đọc tiếp “ông thợ nào khỏe”. 

- Gv tiếp tục đọc câu vè, động viên trẻ kéo qua kéo lại cho đến khi hết bài. Nếu trẻ không chủ động kéo, gv hỗ trợ trẻ bằng cách đẩy hai tay trẻ về phía sau. 

- Gv giả vờ mình bị thua và nhờ trẻ kéo giúp mình lên. 
	


	                Phụ huynh
Ký, ghi rõ họ tên
	                   Giáo Viên dạy trẻ

Ký, ghi rõ họ tên
	      Phụ trách chuyên môn

Ký, ghi rõ họ tên

	
	Nguyễn Xuân Việt
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN THÁNG 3/2021
Trẻ:  Nguyễn Anh Thư      Người thực hiện: Nguyễn Xuân Việt
Đánh giá: 0: trẻ không làm được; 1: làm với sự trợ giúp; 2: làm được
	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Các hoạt động

	Kết quả 

	1. Nhận thức

	Gọi tên các con thú trong rừng (5 con vật)
	- Gv và trẻ ngồi tại bàn, GV đưa ra từng thẻ hình các con vật, gọi tên các con vật: voi, hổ, khỉ, thỏ, gấu, 

- Gv yêu cầu: con hãy chú ý và lấy nói đúng tên con vật cho thầy! con gì đây? 
- Cho trẻ thời gian để gọi tên con vật. Gv gợi ý khi trẻ chưa nói đúng.

- Lặp lại nhiều lần để trẻ ghi nhớ các con vật.
	

	
	Nhận biết chữ số (1, 2) 
	- Gv và trẻ ngồi tại bàn, GV đưa ra các khối gỗ (vỏ sò, viên bi, con vật,..) và thẻ số. 

- GV đặt một khối lên bàn và hỏi: “Có mấy khối gỗ?”, Gv đếm “một” và đặt thẻ số 1 cạnh khối gỗ, “có 1 khối gỗ”. 
- Gv thực hiện tương tự với các vật khác.

- Lặp lại nhiều lần, để trẻ hiểu khái niệm số 1.

- Khi trẻ đã nhận biết được số 1, Gv tiếp tục thực hiện với số 2.
	

	2. Ngôn ngữ
	Thổi thổi bóng bay
	- Gv và trẻ ngồi vào bàn học tập

- GV giữ lại một bóng bay và đưa ra cho trẻ một cái
- Thu hút sự chú ý của trẻ, Gv làm mẫu thổi bóng bay, trẻ quan sát.
- Cho trẻ thời gian để thổi bóng bay
- Khích lệ để trẻ tự thổi bóng. 
	

	
	Đọc vuốt đuôi bài thơ ‘cây dây leo” 
	- Gv và trẻ ngồi đối diện tại bàn học tập

- GV thu hút sự chú ý của trẻ và đọc mẫu 3 lần bài thơ ‘cây dây leo” 

- Gv đọc lại từng câu trong bài thơ, dừng lại từ cuối của mỗi câu, chờ đợi (30 giây) xem trẻ có đọc tiếp được không? Gv đọc lại và chờ trẻ phản ứng.
- Nếu trẻ không đọc tiếp gv đọc lại câu và nhấn mạnh từ cuối bài. 

- Gv luôn chờ đợi, khích lệ trẻ đọc tiếp từ cuối mỗi câu. 
	

	
	Nói cụm 2-3 từ để được giúp đỡ
	- Gv  quan sát nhu cầu của trẻ, khi trẻ nhìn/chỉ các đồ chơi/đồ vật, Gv gợi ý: “con muốn gì?”

- Gv cho trẻ thời gian để trẻ nói thể hiện nhu cầu. Trẻ chưa nói được, gv gợi ý “chơi bi/xe/bóng”

- Gv động viên, khích lệ trẻ diễn đạt lại và đáp ứng nhu cầu cho trẻ. 

- Gv luôn chờ đợi để trẻ tự nói và khen ngợi khi trẻ cố gắng.
	

	3. Vận động thô
	Tự tin đi trên cầu thăng bằng gỗ 2m


	 - Gv và trẻ đứng trước cầu thăng bằng gỗ, Gv yêu cầu: “Con hãy đi cầu thăng bằng nhé” 

- Gv hỗ trợ trẻ đứng lên đầu cầu thăng bằng, động viên để trẻ tự bước đi trên cầu.

- Gv luôn đứng phía trước, gần trẻ để động viên khích lệ trẻ và hỗ trợ trẻ khi cần.
	

	
	Vận động theo nhạc bài “Nào cùng lắc lư”
	- GV và trẻ đứng trước gương.
- Gv bật nhạc, cùng nhún nhảy và hỗ trợ từ phía sau giúp trẻ nhún nhảy theo các giai điệu của bài “Nào cùng lắc lư”: Túm lấy cái tai – mình lắc lư cái đầu, túm lấy cái hông – nào mình cùng lắc lư, vẫy vẫy cái tay – mình vỗ tay cho đều, cúi xuống cái chân – rồi mình nhảy lên thật cao” 

- Gv để trẻ tự nhún nhảy theo bài hát. 
- Gv vừa hỗ trợ trẻ nhún nhảy vừa động viên, khen ngợi trẻ.
	

	4. Phối hợp tay – mắt
	Xâu hạt nhỏ
	- Gv và trẻ ngồi tại bàn, Gv đưa ra cho trẻ bộ xâu hạt nhỏ, hướng dẫn trẻ cách xâu hạt.

- Gv yêu cầu: “Giờ con hãy xâu lại các hạt này cho thầy!” 

- Gv quan sát trẻ xâu hạt, động viên trẻ và gợi ý hỗ trợ khi cần. 

- Trong khi trẻ xâu hạt gv trò chuyện với trẻ: con đang làm gì? hạt có màu gì? con xâu hạt,..  
	

	5. Xã hội
	Chào khi gặp người khác (chào cô, chào thầy, chào ba mẹ, chào ông bà)
	Khi gặp và ra về hàng ngày, GV gợi ý bằng các khoanh tay/vẫy tay chào trẻ trước; trẻ quan sát.

- Gv chờ trẻ phản hồi
- Động viên, khích lệ trẻ Chào/vẫy tay với người khác.

- Khen ngợi khi trẻ tự giác chào hoặc nói “ạ, bye bye’.
	

	
	Chơi lăn bóng qua lại với người khác.
	- Gv và trẻ ngồi dưới sàn, Gv: “Thư ơi, bây giờ chúng ta sẽ cũng chơi lăn bóng nhé!”.

- GV thu hút sự chú ý của trẻ rồi lăn bóng qua cho trẻ.  

- Gv đợi cho trẻ lăn bóng lại. 

- Khi trẻ không lăn bóng qua, gv động viên khích lệ trẻ. 

- Gv tiếp tục lăn bóng qua cho trẻ. 

- Gv luôn chờ đợi để trẻ chủ động lăn bóng qua. Khen ngợi khi trẻ lăn bóng qua lại với gv.
	


	                Phụ huynh
Ký, ghi rõ họ tên
	                   Giáo Viên dạy trẻ

Ký, ghi rõ họ tên
	      Phụ trách chuyên môn

Ký, ghi rõ họ tên

	
	Nguyễn Xuân Việt
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN THÁNG 4/2021
Trẻ:  Nguyễn Anh Thư      Người thực hiện: Nguyễn Xuân Việt
Đánh giá: 0: trẻ không làm được; 1: làm với sự trợ giúp; 2: làm được
	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Các hoạt động

	Kết quả 

	1. Nhận thức

	Gọi tên các con thú dưới nước (5 con vật)
	- Gv và trẻ ngồi tại bàn, GV đưa ra từng thẻ hình các con vật, gọi tên các con vật: cá heo, cá mập, sứa, bạch tuộc, mực. 

- Gv yêu cầu: con hãy chú ý và lấy nói đúng tên con vật cho thầy! con gì đây? 
- Cho trẻ thời gian để gọi tên con vật. Gv gợi ý khi trẻ chưa nói đúng.

- Lặp lại nhiều lần để trẻ ghi nhớ các con vật.
	

	
	Nhận biết chữ số (2, 3) 
	- Gv và trẻ ngồi tại bàn, GV đưa ra các khối gỗ (vỏ sò, viên bi, con vật,..) và thẻ số. 

- GV đặt hai khối lên bàn và hỏi: “Có mấy khối gỗ?”, Gv đếm “một, hai” và đặt thẻ số 2 cạnh khối gỗ, “có 2 khối gỗ”. 

- Gv thực hiện tương tự với các vật khác.

- Lặp lại nhiều lần, để trẻ hiểu khái niệm số 2.

- Khi trẻ đã nhận biết được số 2, Gv tiếp tục thực hiện với số 3.
	

	2. Ngôn ngữ
	Thổi thổi bóng bay
	- Gv và trẻ ngồi vào bàn học tập

- GV giữ lại một bóng bay và đưa ra cho trẻ một cái
- Thu hút sự chú ý của trẻ, Gv làm mẫu thổi bóng bay, trẻ quan sát.
- Cho trẻ thời gian để thổi bóng bay
- Khích lệ để trẻ tự thổi bóng. 
	

	
	Đọc vuốt đuôi bài thơ ‘cây dây leo” 
	- Gv và trẻ ngồi đối diện tại bàn học tập

- GV thu hút sự chú ý của trẻ và đọc mẫu 3 lần bài thơ ‘cây dây leo” 

- Gv đọc lại từng câu trong bài thơ, dừng lại từ cuối của mỗi câu, chờ đợi (30 giây) xem trẻ có đọc tiếp được không? Gv đọc lại và chờ trẻ phản ứng.
- Nếu trẻ không đọc tiếp gv đọc lại câu và nhấn mạnh từ cuối bài. 

- Gv luôn chờ đợi, khích lệ trẻ đọc tiếp từ cuối mỗi câu. 
	

	
	Nói cụm 2-3 từ để được giúp đỡ
	- Gv  quan sát nhu cầu của trẻ, khi trẻ nhìn/chỉ các đồ chơi/đồ vật, Gv gợi ý: “con muốn gì?”

- Gv cho trẻ thời gian để trẻ nói thể hiện nhu cầu. Trẻ chưa nói được, gv gợi ý “chơi bi/xe/bóng”

- Gv động viên, khích lệ trẻ diễn đạt lại và đáp ứng nhu cầu cho trẻ. 

- Gv luôn chờ đợi để trẻ tự nói và khen ngợi khi trẻ cố gắng.
	

	3. Vận động thô
	Tự tin đi trên cầu thăng bằng gỗ 2m


	 - Gv và trẻ đứng trước cầu thăng bằng gỗ, Gv yêu cầu: “Con hãy đi cầu thăng bằng nhé” 

- Gv hỗ trợ trẻ đứng lên đầu cầu thăng bằng, động viên để trẻ tự bước đi trên cầu.

- Gv luôn đứng phía trước, gần trẻ để động viên khích lệ trẻ và hỗ trợ trẻ khi cần.
	

	
	Vận động theo nhạc bài “Nào cùng lắc lư”
	- GV và trẻ đứng trước gương.
- Gv bật nhạc, cùng nhún nhảy và hỗ trợ từ phía sau giúp trẻ nhún nhảy theo các giai điệu của bài “Nào cùng lắc lư”: Túm lấy cái tai – mình lắc lư cái đầu, túm lấy cái hông – nào mình cùng lắc lư, vẫy vẫy cái tay – mình vỗ tay cho đều, cúi xuống cái chân – rồi mình nhảy lên thật cao” 

- Gv để trẻ tự nhún nhảy theo bài hát. 
- Gv vừa hỗ trợ trẻ nhún nhảy vừa động viên, khen ngợi trẻ.
	

	4. Phối hợp tay – mắt
	Xâu hạt nhỏ
	- Gv và trẻ ngồi tại bàn, Gv đưa ra cho trẻ bộ xâu hạt nhỏ, hướng dẫn trẻ cách xâu hạt.

- Gv yêu cầu: “Giờ con hãy xâu lại các hạt này cho thầy!” 

- Gv quan sát trẻ xâu hạt, động viên trẻ và gợi ý hỗ trợ khi cần. 

- Trong khi trẻ xâu hạt gv trò chuyện với trẻ: con đang làm gì? hạt có màu gì? con xâu hạt,..  
	

	5. Xã hội
	Chào khi gặp người khác (chào cô, chào thầy, chào ba mẹ, chào ông bà)
	Khi gặp và ra về hàng ngày, GV gợi ý bằng các khoanh tay/vẫy tay chào trẻ trước; trẻ quan sát.

- Gv chờ trẻ phản hồi
- Động viên, khích lệ trẻ Chào/vẫy tay với người khác.

- Khen ngợi khi trẻ tự giác chào hoặc nói “ạ, bye bye’.
	

	
	Chơi lăn bóng qua lại với người khác.
	- Gv và trẻ ngồi dưới sàn, Gv: “Thư ơi, bây giờ chúng ta sẽ cũng chơi lăn bóng nhé!”.

- GV thu hút sự chú ý của trẻ rồi lăn bóng qua cho trẻ.  

- Gv đợi cho trẻ lăn bóng lại. 

- Khi trẻ không lăn bóng qua, gv động viên khích lệ trẻ. 

- Gv tiếp tục lăn bóng qua cho trẻ. 

- Gv luôn chờ đợi để trẻ chủ động lăn bóng qua. Khen ngợi khi trẻ lăn bóng qua lại với gv.
	


	                Phụ huynh
Ký, ghi rõ họ tên
	                   Giáo Viên dạy trẻ

Ký, ghi rõ họ tên
	      Phụ trách chuyên môn

Ký, ghi rõ họ tên

	
	Nguyễn Xuân Việt
	


BÁO CÁO TIẾN BỘ CỦA TRẺ
Từ tháng 01/2021 đến tháng 04/2021
Trẻ:  Anh Thư     Người thực hiện: Nguyễn Xuân Việt
I. Đánh giá

1. Ngôn ngữ -  Giao tiếp
Vốn từ của trẻ tăng lên đáng kể và nói phù hợp với ngữ cảnh. Trẻ biết nói theo những câu đơn giản (chào thầy con về, thầy giúp con, chào mẹ con đi học,..). Trẻ biết chỉ tay khi muốn đồ vật nào đó. Trẻ có thể nói to, rõ hơn các từ, cụm từ. 
2. Vận động thô
Trẻ có thể đi trên cầu thăng bằng không trợ giúp, lăn bóng qua lại với người khác (2m). Tuy nhiên, đôi khi trẻ không hợp tác phối hợp cùng gv mà thích làm theo ý mình (lăn bóng qua chỗ khác).  
3. Vận động tinh,  Phối hợp tay – mắt
Trẻ có xâu hạt nhỏ khi được hỗ trợ, ghép tranh 4 - 5 mảnh. Trẻ có thể cầm bút tô màu gọn trong trong đường viền.  
4. Nhận thức

Trẻ có thể nhận biết được môi trường xung quanh: các con vật, phương tiện giao thông, đồ dùng quen thuộc. Tuy nhiên, trẻ thường không thích học lại những gì đã học, trẻ rất dễ nhàm chán.  
5.  Xã hội

 Trẻ có thể chơi tương tác, luân phiên với người khác trong các trò chơi: lăn bóng qua lại, vận động theo nhạc. Biết nói hoặc vẫy tay chào mẹ, chào thầy. 
II. Định hướng can thiệp tiếp theo

- Tăng vốn từ chủ động.

- Phát triển kỹ năng vận động tinh, vận động thô.

- Phát triển kỹ năng giao tiếp sử dụng lời nói, nói câu  3-4 từ.

- Nhận biết MTXQ (phương tiện giao thông, hoa, quả, con vật…)
- Làm quen với chữ cái, chữ số 
	Phụ huynh
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Giáo viên dạy trẻ
(Ký, ghi rõ họ tên)
Nguyễn Xuân Việt
	Phụ trách chuyên môn
(Ký, ghi rõ họ tên)
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